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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

HỘI ĐỒNG ĐGTSTX 

 TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG 

 

Số:            /SXD-HĐĐGTSG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2026 

V/v đề nghị thông báo giá tư vấn thẩm định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự theo Yêu 

cầu định giá số A7283/YC-VPCQCSĐT 

ngày 04/9/2026 (nhận đủ hồ sơ bổ sung tại 

Văn bản số 10491/VPCQCSĐT-Đ3 ngày 

06/10/2026) của Cơ quan Cảnh sát điều tra, 

Công an thành phố Đồng Nai 

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định 

giá (theo Phụ lục 01 - Thông báo số 1271/TB-BTC ngày 

31/12/2024 của Bộ Tài chính). 
 

Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự lĩnh vực xây 

dựng thành phố Đồng Nai (sau đây viết là Hội đồng định giá tài sản) đề nghị các 

Doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá báo giá tư vấn thẩm 

định giá theo Yêu cầu định giá tài sản số A7283/YC-VPCQCSĐT ngày 04/9/2026 

của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai (nhận đủ hồ sơ bổ sung tại 

Văn bản số 10491/VPCQCSĐT-Đ3 ngày 06/10/2026), cụ thể như sau: 

1. Tài sản cần xác định giá trị: 

- 01 (một) xe ô tô con 7 chỗ ngồi, nhãn hiệu MITSUBISHI; số loại 

XPANDER; màu sơn Trắng; biển số 60A-948.83; số máy 4A91JD6221, số khung 

RLA0LRNC1L1001096; sản xuất năm 2020; Xe đang hoạt động, lưu hành bình 

thường và còn đầy đủ các bộ phận; Thời điểm cần định giá: Tháng 03/2024. 

- 01 (một) xe ô tô con 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu KIA; số loại RIO; màu sơn: 

Xám; biển số 60K-324.11; số máy G4FAES744213, số khung 

KNADN412BE6480382; sản xuất năm 2014, năm đưa vào sử dụng 2014; Xe 

đang hoạt động, lưu hành bình thường và còn đầy đủ các bộ phận; Thời điểm cần 

định giá: Tháng 10/2025. 

- 01 (một) xe ô tô con 7 chỗ ngồi, nhãn hiệu ISUZU; số loại: MU-X; màu 

sơn: Trắng; biển số 60K-205.51; số máy RZ4EYK0406, số khung 

MPAUCR87GNT000967; sản xuất năm 2022, năm đưa vào sử dụng 2022; Xe 

đang hoạt động, lưu hành bình thường và còn đầy đủ các bộ phận; Thời điểm định 

giá: Tháng 04/2026. 

- 01 (một) xe ô tô con 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu HYUNDAI; số loại: ACCENT; 

màu sơn: Đỏ; biển số 30G-096.94; số máy G4LCKF715937, số khung 

RLUA341BBKN027761; sản xuất năm 2019, năm đưa vào sử dụng 2019; Xe 
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đang hoạt động, lưu hành bình thường và còn đầy đủ các bộ phận; Thời điểm định 

giá: Tháng 03/2026. 

- 01 (một) xe ô tô con 7 chỗ ngồi, nhãn hiệu KIA; số loại: SEDONA; màu 

sơn: Trắng; biển số 60K-533.75; số máy D4HBKH634967, số khung 

RNYYL52A8KC160444; sản xuất năm 2019, năm đưa vào sử dụng 2019; Xe 

đang hoạt động, lưu hành bình thường và còn đầy đủ các bộ phận; Thời điểm định 

giá: Tháng 03/2024. 

- 01 (một) xe ô tô con 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu MERCEDES-BENZ; số loại: 

C200EXCLUSIVE; màu sơn: Đen; biển số 65A-253.98; số máy 

26492030273563, số khung RLMWF8AX8LV007919; sản xuất năm 2020, năm 

đưa vào sử dụng 2020; Xe đang hoạt động, lưu hành bình thường và còn đầy đủ 

các bộ phận; Thời điểm định giá: Tháng 10/2025. 

- 01 (một) xe ô tô con 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu TOYOTA; số loại: VIOS; màu 

sơn: Xám; biển số 66A-096.78; số máy 2NRX483611, số khung 

RL4B23F38K5073551; sản xuất năm 2019, năm đưa vào sử dụng 2019; Xe đang 

hoạt động, lưu hành bình thường và còn đầy đủ các bộ phận; Thời điểm định giá: 

Tháng 12/2025. 

- 01 (một) xe ô tô con 7 chỗ ngồi, nhãn hiệu HONDA; số loại: CR-V L; 

màu sơn: Đen; biển số 51K-471.40; số máy L15BG2834009, số khung 

RLHRW1874NY102746; sản xuất năm 2022, năm đưa vào sử dụng 2022; Xe 

đang hoạt động, lưu hành bình thường và còn đầy đủ các bộ phận; Thời điểm định 

giá: Tháng 03/2026. 

- 01 (một) xe ô tô con 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu HONDA; số loại: CIVIC; màu 

sơn: Đen; biển số 51H-708.04; số máy R18Z16852642, số khung 

MRHFC6630KT030333; sản xuất năm 2019, năm đưa vào sử dụng 2019; Xe đang 

hoạt động, lưu hành bình thường và còn đầy đủ các bộ phận; Thời điểm định giá: 

Tháng 08/2025. 

2. Hội đồng định giá tài sản đề nghị các Doanh nghiệp Thẩm định giá cung 

cấp báo giá tư vấn thẩm định giá đối với Yêu cầu định giá tài sản nêu trên, sớm 

có ý kiến phản hồi gửi về Hội đồng định giá tài sản - Sở Xây dựng trước ngày 

16/10/2026, để có cơ sở thực hiện trình tự, thủ tục định giá theo đúng Kế hoạch 

định giá./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Phòng QL Vận tải, PT&NL; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, HĐĐGTS-TGV (Rol). 

 

HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Não Thiên Anh Minh 
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DANH SÁCH CÁC CÔNG TY ĐỀ NGHỊ GỬI BÁO GIÁ  

1. Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai (T06-B2, đường Nguyễn Ái Quốc, 

KP Cây Chàm, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). 

2. Công ty CP Thẩm định giá Đồng Tiến (Số B7, dường Phan Chu Trinh, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). 

3. Công ty CP Thẩm định giá Trung Tín (Số R41 đường D4, khu phố 7, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). 

4. Công ty CP Thẩm định giá Minh Phát (B14, Phan Chu Trinh, khu phố 1, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai). 
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